
TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

           HỌC KÌ I                                 LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 7                                                  Từ ngày 20/10/2025 - Đến ngày 25/10/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

20/10  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  HĐTN Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10  

2 73 T. Việt Bài 26: Ph ph Qu qu  ( tiết 1) MC , BĐD 

3 74 T. Việt Bài 26: Ph ph Qu qu  ( tiết 2) MC , BĐD 

4 7 Âm nhạc Nghe nhạc: Bài hát: Quốc ca  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Song ngữ   

2 19 Toán Bài 6: Luyện tập chung MC , BĐD 

3  T/C ÂN                 Nghe nhạc Quốc ca  

3 

 

21/10  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 75 T. Việt Bài 27: V v  X x  ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2 7 MT Bài 3: Ghép hình nhà  

3 7 Đạo đức Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị MC , BĐD 

4 76 T. Việt Bài 27: V v  X x  ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 7 ĐSTV ĐS tự chọn thuộc CĐ: ThăngLong – Hà Nội”.                                     

2 13 GDTC Ôn Đt quay phải ,quay trái,quay sau – TC  

4 

 

22/10  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  TA-L Unit 2 School  

2 77 T. Việt Bài 28: Y y  ( Tiết 1) MC , BĐD 

3 78 T. Việt Bài 28: Y y  ( Tiết 2) MC , BĐD 

4 20 HĐTN Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 2) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 79 T. Việt Ôn luyện tuần 7 MC , BĐD 

2 20 Toán Bài 6: Luyện tập chung MC , BĐD 

5 

 

23/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 

80 T. Việt 
Bài 29: Luyện tập chính tả   

( tiết 1)                
MC , BĐD 

2 
81 T. Việt 

Bài 29: Luyện tập chính tả   

( tiết 2)                
MC , BĐD 

3  Song ngữ   

4  TC MT Vẽ hình vuông và hình chữ nhật  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 21 Toán Hình vuông, hình tròn, hình TG, hình CN MC , BĐD 

 13 TNXH Bài 6: Lớp học của em – Tiết 2 MC , BĐD 

  Rèn KN Hoàn thành bài  

6 

 

24/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 82 T. Việt Bài 30: Ôn tập và kể chuyện   ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2  TA- L Unit 3 Colors  

3 14 GDTC Ôn Đt quay phải ,quay trái,quay sau – TC  

4 83 T. Việt Bài 30: Ôn tập và kể chuyện  ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 84 T. Việt Ôn luyện tuần 7 Bảng phụ 

2 14 TNXH Bài 6: Lớp học của em – Tiết 3 MC , BĐD 

3 
21 HĐTN 

Sơ kết tuần- Kể về người phụ nữ em yêu 

thương. Bữa ăn bán trú 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét                        Giang Biên, ngày 14  tháng  10  năm 2025 



TRƯỜNG TH GIANG BIÊN   

           HỌC KÌ I                                 LỊCH BÁO GIẢNG – KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 8                                                  Từ ngày 27/10/2025 - Đến ngày 31/10/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 
Môn học Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

27/10  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  HĐTN Tuyên dương tấm gương Nhi đồng chăm ngoan  

2 85 T. Việt Bài 31: an ăn  ân  ( Tiết 1) MC , BĐD 

3 86 T. Việt Bài 31: an ăn  ân  ( Tiết 2) MC , BĐD 

4 8 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Tổ quốc ta  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  Song ngữ   

2 22 Toán Hình vuông, hình tròn, hình TG, hình CN MC , BĐD 

3  T/C ÂN                 Ôn tập bài “Tổ quốc ta”  

3 

 

28/10  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 87 T. Việt Bài 32: on ôn ơn    (Tiêt 1 ) MC , BĐD 

2 8 MT Bài 4: Góc mĩ thuật của em  

3 8 Đạo đức Bài 7: Quan tâm, chăm sóc ông bà MC , BĐD 

4 88 T. Việt Bài 32: on ôn ơn    (Tiêt 2 ) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  ĐSTV Vẽ theo chủ đề bằng cảm nhận cuả em  

2 15 GDTC Ôn Đt quay phải ,quay trái,quay sau – TC  

4 

 

29/10  

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  TA-L Unit 3 Colors  

2 89 T. Việt Bài 33: en ên in un  ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

3 90 T. Việt Bài 33: en ên in un  ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

4 22 HĐTN Bài 4: Yêu thương con người (Tiết 3) MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 91 T. Việt Ôn luyện tuần MC , BĐD 

2 23 Toán Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình ( Tiết 1) MC , BĐD 

5 

 

30/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 92 T. Việt Bài 34: am ăm âm  ( Tiết 1 ) MC , BĐD 

2 93 T. Việt Bài 34: am ăm âm  ( Tiết 2 ) MC , BĐD 

3  Song ngữ   

4  TC MT Vẽ tranh phong cảnh- T1  

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 24 Toán Bài 8: Thực hành lắp ghép, xếp hình ( Tiết 2) MC , BĐD 

 15 TNXH Bài 7: Cùng khám phá trường học – Tiết 1 MC , BĐD 

  Rèn KN Hoàn thành bài  

6 

 

31/10 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 94 T. Việt Bài 35: Ôn tập và kể chuyện MC , BĐD 

2  TA- L Unit 3 Colors  

3 16 GDTC KT ĐHĐN, động tác quay phải quay trái…  

4 95 T. Việt Bài 35: Ôn tập và kể chuyện MC , BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 96 T. Việt Ôn luyện tuần Bảng phụ 

2 16 TNXH Bài 7: Cùng khám phá trường học – Tiết 2 MC , BĐD 

3 
24 HĐTN 

Chúc mừng, học hỏi các bạn là tấm gương " 

Nhi đồng chăm ngoan". Trang phục tới tr 
Phiếu khen 

Kiểm tra nhận xét                        Giang Biên, ngày 14  tháng 10  năm 2025 

 


